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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần



Đây là học phần Kỹ thuật Cơ sở nhằm trang bị kiến thức Cơ học cơ bản, hỗ trợ cho các học phần chuyên ngành. Bố trí học vào học kỳ 1 năm thứ hai. 

2.  Mục tiêu


- Biểu diễn và tính toán được lực trong cơ học, một số liên kết cơ bản.



- Xác định và kiểm tra bền một số dạng biến dạng cơ bản.



- Nhận biết cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số cơ cấu và chi tiết máy thường gặp.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	Thứ tự
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	Phần 1
	 CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI
	
	
	
	

	Chương I
	 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC 

TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC
	3
	1
	 

 
	4

	Bài 1
	 Khái niệm về vật rắn tuyệt đối
	1
	 
	 
	

	Bài 2
	 Các tiên đề tĩnh học
	1
	 
	 
	

	Bài 3
	 Liên kết - phản lực liên kết
	1
	1
	 
	

	Chương II
	 HỆ LỰC PHẲNG
	8
	5
	1
	14

	Bài 4
	 Hệ lực phẳng đồng quy
	2
	1
	 
	

	Bài 5
	 Hệ lực phẳng song song
	2
	1
	 
	

	Bài 6
	 Moment - Ngẫu lực
	2
	1
	 
	

	Bài 7
	 Hệ lực phẳng bất kỳ
	2
	2
	1
	

	Phần 2
	 CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG
	
	
	
	

	Chương III
	 NHỮNG KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
	2
	 
	 
	2

	Bài 8
	 Khái niệm về vật rắn biến dạng
	2
	 
	 
	

	Chương IV
	 CÁC HÌNH THỨC BIẾN DẠNG CƠ BẢN
	7
	4
	1
	12

	Bài 9
	 Kéo (nén) đúng tâm
	2
	1
	 
	

	Bài 10
	 Cắt - Dập
	2
	1
	 
	

	Bài 11
	 Xoắn thuần túy
	1
	1
	 
	

	Bài 12
	 Uốn ngang phẳng
	2
	1
	1
	

	Phần 3
	CÁC CƠ CẤU MÁY THƯỜNG GẶP
	
	
	
	

	Chương V
	 CÁC CƠ CẤU TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
	12
	
	1
	13

	Bài 13
	 Truyền động bánh răng
	2
	
	 
	

	Bài 14
	 Truyền động xích
	2
	 
	 
	

	Bài 15
	 Truyền động trục vís - bánh vis
	1
	 
	 
	

	Bài 16
	 Truyền động đai
	2
	 
	 
	

	Bài 17
	 Truyền động bánh ma sát
	1
	 
	1
	

	Bài 18
	 Các cơ cấu biến đổi chuyển động
	2
	 
	
	

	
	Ôn thi kết thúc học phần
	2
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	32
	10
	3
	45


III. NỘI DUNG CHI TIẾT 

PHẦN 1. CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI

Chương I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC

Bài 1. KHÁI NIỆM VỀ VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI


Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về vật rắn tuyệt đối.


1. Các khái niệm cơ bản


2. Vật rắn tuyệt đối


3. Lực và hệ lực 


Bài 2. CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC 



Mục tiêu: Trình bày được các tiên đề tĩnh học.

1. Tiên đề 1
2. Tiên đề 2
3. Tiên đề 3

4. Tiên đề 4


Bài 3. LIÊN KẾT VÀ PHẢN LỰC LIÊN KẾT


Mục tiêu


- Xác định được các lọai liên kết (tên gọi, vẽ quy ước, biểu diễn phản lực liên kết )



- Trình bày được tiên đề 5 và vận dụng để xác định hệ lực tác dụng lên vật 

1. Vật tự do và vật chịu liên kết
2. Phản lực liên kết
3. Các liên kết cơ bản
4. Tiên đề 5 (tiên đề giải phóng liên kết)
Chương II. HỆ LỰC PHẲNG

Bài 4. HỆ LỰC PHẲNG ĐỒNG QUI


Mục tiêu
- Phát biểu được định nghĩa, hợp được hệ lực phẳng đồng quy bằng hai phương pháp (giải tích và hình học ).
- Vận dụng điều kiện cân bằng để giải các bài toán về hệ lực phẳng đồng quy
1. Định nghĩa
2. Hợp hai lực đồng quy
3. Hợp hệ lực phẳng đồng quy
4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy
Bài 5. HỆ LỰC PHẲNG SONG SONG

Mục tiêu
- Hợp được hai lực song song cùng chiều , hai lực song song ngược chiều khác trị số và hợp được hệ lực song song
- Vận dụng các định lý hợp hai lực song song cùng chiều, ngược chiều khác trị số để giải các bài toán về hệ lực phẳng song song
1. Định nghĩa
2. Hợp hai lực song song cùng chiều 
3. Hợp hai lực song song ngược chiều khác nhau về trị số 

4. Hợp hệ lực phẳng song song
Bài 6. MOMENT – NGẪU LỰC
Mục tiêu
- Trình bày được các khái niệm về ngẫu lực (định nghĩa các yếu tố xác định  ngẫu lực, tính chất của ngẫu lực)

- Giải được bài toán về hệ ngẫu lực
1. Moment của một lực đối với một điểm
2. Ngẫu lực 

3. Hợp hệ ngẫu lực phẳng 

4. Điều kiện cân bằng của hệ ngẫu lực phẳng  

Bài 7. HỆ LỰC PHẲNG BẤT KỲ

Mục tiêu: Trình bày được khái niệm, xác định thành thạo moment của một lực đối với một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lý dời lực
3. Thu hệ lực phẳng bất kỳ về một tâm 

4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ 

5. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng song song
PHẦN 2. CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG
Chương III.  KHÁI NIỆM VỀ CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG
Bài 8. KHÁI NIỆM VỀ  VẬT RẮN BIẾN DẠNG

Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về vật rắn tuyệt đối và các giả thiết về vật liệu


1. Vật rắn biến dạng 



2. Các giả thiết cơ bản về vật liệu


3. Ngoại lực  – Nội lực – Phương pháp mặt cắt – Ứng suất

Chương IV.  CÁC HÌNH THỨC BIẾN DẠNG CƠ BẢN

Bài 9. KÉO NÉN ĐÚNG TÂM


Mục tiêu: Viết và giải thích được các công thức tính ứng suất, biến dạng, công 

thức định luật Hooke. Vận dụng giải các bài tập về thanh chịu kéo.
1. Khái niệm 
2. Ứng suất cho phép, hệ số an toàn 

3. Bài toán cơ bản
4. Ví dụ
Bài 10. CẮT - DẬP

Mục tiêu    




- Viết và giải thích các công thức tính ứng suất, biến dạng cắt, dập



- Vận dụng giải các bài tóan cơ bản về cắt, dập


1. Cắt


2. Dập


3. Ví dụ
Bài 11. XOẮN THUẦN TÚY

Mục tiêu      

- Viết và giải thích các công thức tính ứng suất, góc xoắn, moment chống xoắn 

- Vận dụng giải đuợc các bài toán theo điều kiện bền và cứng                                     

1. Khái niệm
2. Ứng suất
3. Công thức liên hệ: Giữa công suất, tốc độ quay và moment xoắn
4. Các bài toán cơ bản
5. Ví dụ 
Bài 12. UỐN PHẲNG

Mục tiêu     
- Viết và giải thích các công thức tính ứng suất, moment chống uốn 

- Vận dụng giải đuợc các bài toán chịu lực uốn.Vẽ được biểu đồ nội lực                        

1. Khái niệm 

2. Ứng suất
3. Các bài toán cơ bản
4. Ví dụ
PHẦN 3. CÁC CƠ CẤU MÁY THƯỜNG GẶP
Chương V. CÁC CƠ CẤU TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
Bài 13. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Mục tiêu
- Trình bày được các khái niệm, phạm vi ứng dụng và ưu nhược điểm của truyền động bánh răng
- Lập được công thức tính tỷ số truyền, vận dụng để tính tỷ số truyền của hệ bánh răng thường và hệ bánh răng phức tạp
1. Khái niệm
2. Tỷ số truyền
3. Phạm vi ứng dụng
4. Ưu nhược điểm
Bài 14.  TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT
Mục tiêu: Trình bày được các khái niệm, phạm vi sử dụng và ưu nhược điểm của truyền động bánh vít
1. Khái niệm 

2. Tỷ số truyền
3. Phạm vi ứng dụng
4. Ưu nhược điểm
Bài 15. TRUYỀN ĐỘNG XÍCH
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm, phạm vi ứng dụng và ưu nhược điểm của truyền động xích     

1. Khái niệm
2. Các loại xích truyền động
3. Tỷ số truyền 

4. Phạm vi ứng dụng
5. Ưu nhược điểm
Bài 16. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
Mục tiêu: Trình bày được các khái niệm, phạm vi sử dụng và ưu nhược điểm của truyền động đai
1. Khái niệm
2. Phân lọai đai
3. Tỷ số truyền 

4. Phạm vi ứng dụng
5. Ưu, nhược điểm
Bài 17.  TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
Mục tiêu: Trình bày được các khái niệm, phạm vi sử dụng và ưu nhược điểm của truyền động bánh ma sát
1. Khái niệm 

2. Tỷ số truyền 

3. Phạm vi ứng dụng
4. Ưu, nhược điểm
Bài 18. CÁC CƠ CẤU BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
Mục tiêu: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các cơ cấu
1. Cơ cấu biến  chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến

2. Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
3. Cơ cấu biến chuyển động quay liên tục thành quay gián đoạn
IV.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Ngoài phần trình bày trong giáo trình, khi dạy giáo viên nên nêu ví dụ thực tế vào bài giảng kết hợp xưởng trường, cho học sinh xem các vật thật, mô hình, tranh tường để minh họa bài giảng.


Sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy, hình thành phương pháp suy nghĩ năng động để học sinh tự chủ trong tìm tòi, tự giải quyết khi thấy đầy đủ cơ sở lý thuyết, giải quyết bài toán bằng nhiều phương pháp khác nhau.


- Học sinh chủ động tham khảo giáo trình môn học trước khi lên lớp.



- Các Giáo viên giới thiệu giáo trình, tài liệu và hướng dẫn học sinh phương pháp đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. GS.TS. Đỗ Xanh, Phó GS.TS. Nguyễn Văn Vương & TS. Phan Hữu Phúc. Giáo trình Cơ kỹ thuật, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.
2. Nguyễn Văn Nhậm & Vũ Duy Thiện. Cơ Kỹ Thuật, Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, 1982.
3. Phạm Văn Triểu & Nguyễn Văn Nhậm. Cơ Học Lý Thuyết & Cơ Sở Nguyên Lý Máy,  Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, 1978.
4. Cơ Kỹ Thuật. Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật, 1986.

     Tp. HCM, ngày 5  tháng 09 năm 2016 

     Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20


  TRƯỞNG KHOA 




  HIỆU TRƯỞNG

2

